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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP

Số:          /STP-XDKTVB
V/v có ý kiến triển khai 

thực hiện Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày         tháng 11 năm 2024




Ơ
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Thực hiện Văn bản số 9512/UBND-ĐC ngày 04/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa. 

Sau khi nghiên cứu nội dung Văn bản số 2684/SNN-TTBVTV ngày 29/10/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa; Sở Tư pháp kính báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể như sau:

1. Đối với nội dung “Phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao”:

Qua đối chiếu tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP có quy định: “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao theo tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này”. 

Theo đó, việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao theo tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP nêu trên là có cơ sở.
2. Đối với nội dung “Quyết định loại cây trồng lâu năm được chuyển đổi trên đất trồng lúa”: 

Qua đối chiếu tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP có quy định: “3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định loại cây trồng lâu năm được chuyển đổi, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”.

Theo đó, việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định loại cây trồng lâu năm được chuyển đổi trên đất trồng lúa nêu trên là có cơ sở. 

Tuy nhiên, về hình thức ban hành văn bản: Qua xem xét tại Văn bản số 2740/SNN-TTBVTV ngày 05/11/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đề xuất hình thức văn bản là văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, nội dung đề xuất chưa phù hợp về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: “Điều 4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật… 10. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. Như vậy, trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật không có hình thức quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Do đó, kính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định loại cây trồng lâu năm được chuyển đổi trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh dưới hình thức văn bản hành chính cho đảm bảo.

3. Đối với nội dung “Ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi toàn tỉnh”:

Qua đối chiếu tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP có quy định: “1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp huyện và đề nghị của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp cấp tỉnh, ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi toàn tỉnh theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; thời gian ban hành trước 30 tháng 11 năm trước của năm kế hoạch”.
Theo đó, việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi toàn tỉnh nêu trên là có cơ sở (Hình thức ban hành là văn bản hành chính).
4. Đối với nội dung “Quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng các công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa”:
Qua nghiên cứu nội dung của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 178 Luật Đất đai năm 2024 quy định về đất nông nghiệp do cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng: “Người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo quy định tại Điều 218 của Luật này; được sử dụng một diện tích đất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Trường hợp sử dụng đất trồng lúa thì thực hiện theo quy định tại Điều 182 của Luật này”. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 quy định diện tích đất sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND: “Quyết định này quy định diện tích đất sử dụng để ây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo khoản 3 Điều 178 Luật Đất đai năm 2024”
Theo khoản 3 Điều 178 Luật Đất đai năm 2024 quy định về đất nông nghiệp do cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng: “Người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo quy định tại Điều 218 của Luật này; được sử dụng một diện tích đất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Trường hợp sử dụng đất trồng lúa thì thực hiện theo quy định tại Điều 182 của Luật này”. 

Theo khoản  6 Điều 182 Luật Đất đai năm 2024 quy định về Đất trồng lúa: “Chính phủ quy định chi tiết Điều này”, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 quy định chi tiết về đất trồng lúa. Trong đó, tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định về xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa đảm bảo tuân thủ các điều kiện sau:”.

Do đó, việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng các quy định tại Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND là không phù hợp.

Ngoài ra, căn cứ khoản 1 Điều 9 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất ban hành văn bản hành chính thông thường hướng dẫn quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa, là chưa phù hợp.

Từ các căn cứ nêu trên, Sở Tư pháp đề xuất như sau:
- Căn cứ ban hành văn bản: 

Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định về xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa đảm bảo tuân thủ các điều kiện sau:”.

Khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: “Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

Ngoài ra, các nội dung quy định về “diện tích, vị trí, mục đích sử dụng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa” có chưa quy phạm pháp luật theo khoản 1 Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về giải thích từ ngữ: “Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện”.
- Hình thức ban hành văn bản: Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng: 
Quy định diện tích, vị trí, mục đích sử dụng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
- Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Đối với nội dung “Thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt đối với công trình có diện tích đất chuyên trồng lúa trên địa bàn từ 02 huyện trở lên”:
Qua nghiên cứu nội dung của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định về hồ sơ, trình tự thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt:

“1. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất có nhu cầu xây dựng công trình trên đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với công trình có diện tích đất chuyên trồng lúa trên địa bàn 2 huyện trở lên), Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Phương án sử dụng tầng đất mặt theo mẫu tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định này;

c) Sơ đồ mô tả vị trí sử dụng khối lượng đất mặt sau khi bóc tách.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt.

3. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt theo mẫu tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định này hoặc văn bản không chấp thuận theo mẫu tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định này gửi cho người được nhà nước giao đất, cho thuê đất”.
Ngoài ra, Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát toàn bộ Nghị định số 112/2024/NĐ-CP, theo đó, Nghị định số 112/2024/NĐ-CP không giao cho Ủy ban nhân dân thực hiện hướng dẫn nội dung về thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt đối với công trình có diện tích đất chuyên trồng lúa trên địa bàn từ 02 huyện trở lên. Do đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành rà soát lại nội dung này, để có căn cứ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho đúng thẩm quyền. 

6. Đối với nội dung “Quy định mức nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa”:
Qua nghiên cứu nội dung của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định về nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa: “Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp một khoản tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, trừ các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức nộp cụ thể nhưng không thấp hơn 50% số tiền được xác định theo diện tích đất chuyên trồng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp nhân với giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất”.

Từ căn cứ nêu trên, Sở Tư pháp đề xuất như sau:
- Căn cứ ban hành văn bản: 

Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định về nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa.
Khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: “Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.
- Hình thức ban hành văn bản: Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng: 

Quy định mức tiền để bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa và các cơ quan nhà nước có liên quan.
- Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Đối với nội dung “Quản lý, phân bổ nguồn ngân sách để thực hiện bảo vệ đất trồng lúa theo quy định”:
- Tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định: “5.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ nguồn ngân sách được hỗ trợ để thực hiện bảo vệ đất trồng lúa theo quy định.”. 
Theo đó, UBND tỉnh có có trách nhiệm quản lý, phân bổ nguồn ngân sách được hỗ trợ để thực hiện bảo vệ đất trồng lúa theo quy định.
- Tuy nhiên, nội dung “quản lý” đã được Sở Tài chính có ý kiến tại Mục 1 Văn bản số 2562/STC-GCS ngày 17/10/2024: “Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn ngân sách được hỗ trợ để thực hiện bảo vệ đất trồng lúa theo quy định.”

Do đó, tại điểm a khoản 4 dự thảo Công văn gửi kèm theo Văn bản số 9512/UBND-ĐC, Sở Tư pháp đề xuất UBND tỉnh xem xét lại việc giao Sở Tài chính chủ trì “quản lý” nguồn ngân sách được hỗ trợ để thực hiện bảo vệ đất trồng lúa theo quy định cho đảm bảo.
8. Đối với nội dung “Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định cụ thể nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP”:
- Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định: “1. Việc sử dụng nguồn kinh phí do người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 12 và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập trình Hội đồng nhân dân cùng cấp căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, quyết định cụ thể nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này.”.
Theo đó, UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu trình HĐND tỉnh quyết định cụ thể nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP.
- Tuy nhiên, việc giao cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo: Sở Tài chính đã có ý kiến tại Mục 4 Văn bản số 2562/STC-GCS ngày 17/10/2024: 
“Đề nghị chuyển nhiệm vụ chủ trì cho Sở Nông nghiệp và PTNT; với Lý do:

+ Tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định : "…Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập trình Hội đồng nhân dân cùng cấp căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, quyết định cụ thể nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này.”

+ Tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP đã quy định 05 nhiệm vụ chi.

Như vậy, căn cứ nguồn ngân sách hỗ trợ, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ đối với 05 nhiệm vụ chi. Sở Tài chính không phải là cơ quan có chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp, do đó không thể xác định các nội dung nhiệm vụ nào cần thiết, cấp bách với địa phương; vì vậy Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tham mưu là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.”
Do đó, đề xuất UBND tỉnh xem xét việc giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì đối với nội dung nêu trên.
9. Đối với nội dung “Bố trí kế hoạch vốn đầu tư công để thực hiện chính sách đầu tư, hỗ trợ kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao”
- Tại khoản 4 Điều 20 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định: “4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Thực hiện các nội dung về quản lý, sử dụng đất trồng lúa của địa phương theo quy định của Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan; cân đối, bố trí vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách hỗ trợ tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao theo quy định tại Nghị định này;”
- Tại Văn bản số 2631/KHĐT-KTN ngày 06/11/2024 về việc ý kiến về xây dựng triển khai Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết về đất trồng lúa của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến: “Thống nhất nội dung nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại khoản 3 dự thảo của UBND tỉnh: “Tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn đầu tư công để triển khai hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và thực hiện các dự án đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công”.
Do đó, thống nhất với nội dung tại khoản 3 dự thảo Công văn gửi kèm theo Văn bản số 9512/UBND-ĐC. Tuy nhiên, đề nghị chỉnh sửa câu từ cho phù hợp với Nghị định số 112/2024/NĐ-CP nêu trên.
Sở Tư pháp kính báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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